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Bài 7:   Ph   Qu 
 

Phát âm 

 ph - "p" goes with "h" and sounds like "f." 

 qu - "q" goes with "u" and sounds like "qu" or "w." 
 

pha to mix Phi pha cà phê. Phi mixes coffee. 

phí to waste Phi bỏ phí cơm.  Phi wastes food (rice). 

phố city Phi ở phố xa. Phi lives in a city far away. 

phở noodle soup Phi ăn phở gà. Phi eats chicken noodle 
soup. 

phụ to help Phi phụ Má làm bếp. Phi helps Mom cook. 

 
qua last, past; 

to go by 
Hôm qua, Phi đi qua sông. Yesterday, Phi went 

across the river. 

quá very; too Phi đi xa quá. Phi goes very far away. 

quà gift 
 

Quà này quý quá. This gift is very precious. 

quả a fruit Quả này thơm quá. This fruit is very fragrant. 

quạ a crow Con quạ đậu lên cây. The crow lands on the 
tree. 

quê 
 

homeland; 
countryside 

Phi nhớ quê xưa.  Phi misses his old 
homeland. 
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Tập Đọc  (Reading + Rhymes) 
 

B b 

Ba  bế  bé. 

Bé  dạ  bà,  dạ  ba. 

C c 

Bé  ca. 

Bà  Cả  bẻ  cà. 

 
D d 

Dê  be  be. 

Dì  Ba  đi  dù. 

Đ đ 

Ba  đè  bí  bể. 

Bà  để  bé  đi. 

 
G g 

Da  gà,  da  cá. 

Gà  đá  gà  gì? 

H h 

Hề  bế  bé  Hà. 

Bé  Hà  hả  hê. 

 
K k 

Mẹ  Hà  kể   lể. 

Mẹ  kỳ  cọ  kỹ. 

L l 

Bé  bò  lê  la. 

Mẹ  lo  ly  bể. 

 
M m 

Mẹ  mê  đi  lễ. 

Hà  mở  ly  mì. 

N n 

Mẹ  bế  bé  Na. 

Nó  ăn  no  nê. 

 


